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NỘI DUNG, QUY CÁCH NHÃN NĂNG LƯỢNG CỦA PHƯƠNG TIỆN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2025/TT-BGXD
ngày       tháng       năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
	STT
	Loại phương tiện, thiết bị
	Mẫu Nhãn năng lượng
	Chú thích

	1
	Nhãn năng lượng của xe ô tô thuần điện

	NHÃN NĂNG LƯỢNG
Số BCTN: …………………..
Nhãn hiệu: …………………….
Nhà sản xuất: ………………….

 
Số loại: …………………………
Chu trình thử: …………………..

269
Wh/km
Mức điện năng tiêu thụ
Ghi chú: mức tiêu thụ năng lượng thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe.

	- Nhãn hình chữ nhật được lượn tròn các góc;
- Kích thước nhãn (Dài x Rộng): 
140mm x 80mm 
- Nền mầu nhãn: Màu xanh lá cây nhạt;
- Phông chữ: Times New Roman;
- Màu chữ và số: Đen.


	2
	Nhãn năng lượng của xe ô tô hybrid nạp điện ngoài
	3
l/100km
Tiêu thụ nhiên liệu trung bình
NHÃN NĂNG LƯỢNG
Số BCTN: …………………..
Nhãn hiệu: ……………………… 
Nhà sản xuất: ……………………
Loại nhiên liệu: ………………….



Số loại: ………………………….
Chu trình thử: …………………...
Loại xe hybrid: Nạp điện ngoài (OVC).

269
Wh/km
Mức điện năng tiêu thụ trung bình

Ghi chú: mức tiêu thụ năng lượng thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe.


	- Nhãn hình chữ nhật được lượn tròn các góc;
- Kích thước nhãn (Dài x Rộng): 140 mm x 80  mm;
- Nền mầu nhãn: Màu xanh lá cây nhạt;
- Phông chữ: Times New Roman;
- Màu chữ và số: Đen.


	3
	Nhãn năng lượng của xe ô tô hybrid không sạc điện ngoài (tự sạc điện (NOVC))

	10
l/100km
Tiêu thụ nhiên liệu trung bình
NHÃN NĂNG LƯỢNG
Số BCTN: …………………..
Nhãn hiệu: ……………………… 
Nhà sản xuất: ……………………
Loại nhiên liệu: ………………….



Số loại: ………………………….
Chu trình thử: …………………...
Loại xe hybrid: Tự sạc điện (NOVC)
.

Ghi chú: mức tiêu thụ năng lượng thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe.


	- Nhãn hình chữ nhật được lượn tròn các góc;
- Kích thước nhãn (Dài x Rộng): 140 mm x 80  mm;
- Nền mầu nhãn: Màu xanh lá cây nhạt;
- Phông chữ: Times New Roman;
- Màu chữ và số: Đen.


	4
	Nhãn năng lượng của xe ô tô chỉ sử dụng động cơ đốt trong 

	10
l/100km
Tiêu thụ nhiên liệu trung bình
NHÃN NĂNG LƯỢNG
Số BCTN: …………………..
Nhãn hiệu: ……………………… 
Nhà sản xuất: ……………………
Loại nhiên liệu: ………………….



Số loại: ………………………….
Chu trình thử: …………………...

.

Ghi chú: mức tiêu thụ năng lượng thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe.


	- Nhãn hình chữ nhật được lượn tròn các góc;
- Kích thước nhãn (Dài x Rộng): 140 mm x 80  mm;
- Nền mầu nhãn: Màu xanh lá cây nhạt;
- Phông chữ: Times New Roman;
- Màu chữ và số: Đen.


	5
	Nhãn năng lượng của xe mô tô, xe máy thuần điện

	Ghi chú: Mức tiêu thụ năng lượng thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe.

Nhãn hiệu: …………………………………..
Số loại: ………………………………………
Nhà sản xuất: ………………………………..
Chu trình thử: ………………………………..





NHÃN NĂNG LƯỢNG
69
Wh/km
Mức điện năng tiêu thụ

Số BCTN: …………………..

	- Nhãn hình chữ nhật được lượn tròn các góc;
- Kích thước nhãn (Dài x Rộng): 
50 mm x 70  mm;
- Nền mầu nhãn: Màu xanh lá cây nhạt;
- Phông chữ: Times New Roman;
- Màu chữ và số: Đen.


	6
	Nhãn năng lượng của xe mô tô, xe máy hybrid nạp điện ngoài

	Ghi chú: Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe.

Nhãn hiệu: ………………………………….
Số loại: ……………………………………...
Nhà sản xuất: ……………………………….
Chu trình thử: ……………………………….
Loại nhiên liệu: ……………………………..
Loại xe hybrid: Nạp điện ngoài (OVC).





NHÃN NĂNG LƯỢNG
69 
Wh/km
Mức điện năng 
tiêu thụ trung bình

3
l/100km
Tiêu thụ nhiên 
liệu trung bình

Số BCTN: …………………..

	- Nhãn hình chữ nhật được lượn tròn các góc;
- Kích thước nhãn (Dài x Rộng): 
50 mm x 70  mm;
- Nền mầu nhãn: Màu xanh lá cây nhạt;
- Phông chữ: Times New Roman;
- Màu chữ và số: Đen.


	7
	Nhãn năng lượng của xe mô tô hybrid, xe máy không nạp điện ngoài 

	Ghi chú: Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe.

Nhãn hiệu: ……………………………………
Số loại: ………………………………………..
Nhà sản xuất: …………………………………
Chu trình thử: ………………………………...
Loại nhiên liệu: ………………………………
Loại xe hybrid: Không nạp điện ngoài (NOVC).





NHÃN NĂNG LƯỢNG
3
l/100km
Tiêu thụ nhiên liệu

Số BCTN: …………………..

	- Nhãn hình chữ nhật được lượn tròn các góc;
- Kích thước nhãn (Dài x Rộng): 
50 mm x 70  mm;
- Nền mầu nhãn: Màu xanh lá cây nhạt;
- Phông chữ: Times New Roman;
- Màu chữ và số: Đen.


	8
	Nhãn năng lượng của xe mô tô, xe máy chỉ sử dụng động cơ đốt trong 

	Ghi chú: Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe.

Nhãn hiệu: ……………………………………
Số loại: ………………………………………..
Nhà sản xuất: …………………………………
Chu trình thử: ………………………………...
Loại nhiên liệu: ………………………………






NHÃN NĂNG LƯỢNG
3
l/100km
Tiêu thụ nhiên liệu

Số BCTN: …………………..

	Chú thích: 
- Nhãn hình chữ nhật được lượn tròn các góc;
- Kích thước nhãn (Dài x Rộng): 
50 mm x 70  mm;
- Nền mầu nhãn: Màu xanh lá cây nhạt;
- Phông chữ: Times New Roman;
- Màu chữ và số: Đen.




- Ghi chú: Nội dung trong mẫu nhãn năng lượng của phụ lục này là yêu cầu tối thiểu.


